
CÔNG TY TNHH KAMAX VIỆT NAM

Nhà máy I: Lô 29 CCN lại Yên - xã Lại Yên - Huyện Hoài Đức - Hà Nội

Nhà máy II : Lô 5C - Đường số 4, KCN Hòa Khánh - P. Hòa Khánh Bắc, Q Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

MÃ 

HIỆU
TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN VỊ 

TÍNH

ĐỊNH 

LƢỢNG

ĐƠN GIÁ

(vnđ) 

Thùng 22kg 829,000

Lon 6kg 269,000

Thùng 22.5kg 1,899,000

Lon 6.25kg 600,000

Thùng 18kg 4,085,000

Lon 5kg 1,318,000

Hộp 1kg 329,000

Thùng 22kg 2,510,000

Lon 5.5kg 718,000

Thùng 18kg 5,135,000

Lon 5kg 1,500,000

Hộp 1kg 368,000

Thùng 22 kg 1,830,000

Lon 6kg 550,000

Thùng 20 kg 2,820,000

Lon 5.5kg 828,000

Thùng 18kg 3,615,000

Lon 4.5kg 1,152,000

Thùng 18kg 3,955,000

Lon 5kg 1,152,000

Thùng 18kg 5,050,000

Lon 5kg 1,600,000

Lon 5kg 1,375,000

Hộp 0.9kg 300,000

TH15 Chống thấm 2 thành phần Cặp 25kg 1,485,000

Thùng 18kg 3,219,000

Lon 5kg 952,000

Hộp 1kg 250,000

Lon 4.5kg 1,500,000

Hộp 0.9kg 369,000

Lon 4.5kg 1,620,000

Hộp 0.9kg 385,000

Báo giá áp dụng từ ngày 01 tháng 04 năm 2026

Khối lượng niêm yết base A và màu nhạt, màu đậm pha theo base B, C, D được định lượng theo từng màu. Màu 

đậm cộng thêm 10%, màu đặc biệt cộng thêm 15% giá sơn màu chuẩn.
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K022 Sơn tƣờng rào/ chậu cảnh - Trắng và màu chuẩn

K018
Sơn phủ siêu bóng cứng  

- Màng sơn trong suốt siêu bóng

KG19
Sơn màu giả gỗ  

- Màng sơn vân gỗ trong suốt, siêu bóng
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K016LV Sơn chống thấm pha xi măng LIVE

K017XM Sơn chống thấm màu "Ximăng" LIVE

K017LV Sơn chống thấm màu LIVE

K015 Hỗn hợp chống thấm sàn 1 Thành phần
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K004LV
Sơn ngoại thất cao cấp LIVE  
 - Màng sơn mờ mịn,  độ phủ cao, chống nấm mốc

K002LV
Sơn ngoại thất cao cấp siêu bóng SAPPHIRE  

-Siêu bóng cứng sáng lấp lánh bền vững sang trọng
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T KP03LV Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp LIVE

KP02LV Sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp LIVE

BẢNG BÁO GIÁ THỊ TRƢỜNG SƠN NHÃN HIỆU KAMAX LIVE
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K001LV Sơn nội thất tiêu chuẩn LIVE

K003LV
Sơn nội thất cao cấp 5 in 1 siêu trắng và màu chuẩn 

LIVE -  màng sơn láng mịn mượt mà, độ phủ cao

K009LV
Sơn nội thất cao cấp siêu bóng Ruby LIVE

 - Màng sơn siêu bóng cứng sáng trong lấp lánh như đá quý.

NEW 


